
 

 

A. TRẮC NGHIỆM 

I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:  

 * Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất. 

Câu 1. Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh 

ở Ấn Độ diễn ra dưới hình thức nào? 

A. Bất hợp tác với thực dân Anh. 

B. Bạo động chống thực dân Anh. 

C. Bất bạo động. 

D. Thương lượng với thực dân Anh. 

Câu 2. Cây lương thực chính của nước ta là 

A. Gạo. B. Khoai mì. C. Ngô. D. Bông. 

Câu 3. Hai vùng chuyên canh lúa lớn nhất nước ta là 

A. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên. 

B. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 

C. Trung du miền núi Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng. 

D. Nam Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 

Câu 4. Trâu được nuôi nhiều nhất ở 

A. Ven biển các thành phố lớn. 

B. Đông Nam Bộ. 

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ. 

D. Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Câu 5. Sự kiện chấm dứt sự phục hồi của nền kinh tế Nhật Bản sau chiến tranh thế 

giới thứ nhất là gì? 

A. Cuộc bạo động lúa gạo. 

B. Khủng hoảng tài chính 1927. 

C. Đảng cộng sản Nhật thành lập. 

D. Trận động đất ở Tô-ky-ô năm 1923. 

Câu 6. Phong trào Ngũ tứ ở Trung Quốc được mở đầu bằng cuộc biểu tình của tầng 

lớp nào? 

A. Biểu tình của 3000 học sinh ở Bắc Kinh. 

B. Biểu tình của 3000 công nhân Bắc Kinh. 

C. Biểu tình của 3000 nông dân Bắc Kinh. 

D. Biểu tình của 3000 công nhân, nông dân, trí thức ở Bắc Kinh. 

Câu 7. Nước ta có khí hậu 

A. gió mùa. 

B. nhiệt đới lục địa. 

C. nhiệt đới ẩm gió mùa. 

D. ôn đới. 

Câu 8. Từ 1937 cách mạng Trung Quốc chuyển sang thời kì hợp tác Quốc-Cộng 

nhằm mục đích gì? 
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A. Hợp tác Quốc-Cộng chống các đế quốc. 

B. Hợp tác Quốc-Cộng chống Nhật. 

C. Hợp tác Quốc-Cộng chống phong kiến Mãn Thanh. 

D. Hợp tác Quốc-Cộng xây dựng nhà nước Trung Quốc thống nhất. 

Câu 9. Đảng Cộng sản Nhật Bản thành lập vào thời gian nào? 

A. 7/1922. 

B. 7/1921. 

C. 8/1922. 

D. 6/1922. 

Câu 10. Tính đến năm 2021, số dân nước ta là 

A. 90 triệu người. B. 100 triệu người. C. 58,9 triệu người. D. 98,5 triệu người. 

 

II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG –SAI  

* Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, học sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 11.Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi phản ánh không đúng 

về tổ chức Việt Nam Quốc dân Đảng: 

 a) Thành lập năm 1927 trên cơ sở hạt nhân là Nam Đồng thư xã.  

 b) Là một tổ chức yêu nước của giai cấp công nhân. 

 c) Chủ trương đấu tranh ôn hòa với thực dân Pháp. 

 d) Theo xu hướng cách mạng dân chủ tư sản. 

Câu 12. Trong các phát biểu sau đâu là phát biểu đúng, đâu là phát biểu sai khi nói 

về các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển và phân bố công nghiệp nước ta? 

 a) Vị trí địa lí nước ta có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp. 

 b) Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng là những đô thị lớn có nền công 

nghiệp phát triển nhất cả nước. 

 c) Phần lớn các mỏ khoáng sản nước ta có quy mô lớn và rất lớn. 

 d) Các loại khoáng sản chủ yếu là các nguồn tài nguyên vô hạn. 

III. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN:  

Câu 13. Bãi công của công nhân Ba Son có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 14. Chăn nuôi lợn, gia cầm nước ta tập trung ở vùng nào? 

Câu 15. Nguồn khoáng sản nước ta có đặc điểm như thế nào? 

Câu 16. Nguồn lợi tài nguyên rừng, sinh vật phong phú, đa dạng ảnh hưởng như thế 

nào đến sự phát triển và phân bố công nghiệp? 



 

Câu 17. Các nhân tố tự nhiên nào ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công 

nghiệp? 

Câu 18. Nước ta có thế mạnh về điều kiện tự nhiên nào để phát triển thuỷ điện? 

B. TỰ LUẬN:  

Câu 19. Theo em, vì sao hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng không thành công? 

Câu 20. Hãy kể tên các phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á? 

Câu 21 Phân tích các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông 

nghiệp? 

Câu 22. Hãy vẽ sơ đồ thể hiện các nhân tố chính ảnh hưởng tới sự phân bố và phát 

triển nông nghiệp ở nước ta? 
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